	
	



BÀI 48: TỔNG KẾT TOÀN CẤP
Mục tiêu
· Kiến thức

· Hệ thống hóa được các kiến thức Sinh học trong toàn cấp THPT.
· Kĩ năng

· Lập bảng hệ thống hóa kiến thức.
· Vẽ các sơ đồ tư duy.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Ví dụ minh họa
Ví dụ 1 (Câu 1 – SGK trang 191): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 1?
Bảng 1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật

	Các nhóm sinh vật
	Đặc điểm chung
	Vai trò

	Virut

Vi khuẩn

Nấm

Thực vật

Động vật
	
	


Hướng dẫn giải

Bảng 1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật

	Các nhóm sinh vật
	Đặc điểm chung
	Vai trò

	Virut
	· Kích thước rất nhỏ (12 – 50 phần triệu milimet).

· Chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình.

· Kí sinh bắt buộc.
	Khi kí sinh thường gây bệnh cho sinh vật khác.

	Vi khuẩn
	· Kích thước nhỏ bé (1 đến vài phần nghìn milimet).
· Có cấu tạo tế bào nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh.

· Sống hoại sinh hoặc kí sinh (trừ một số ít tự dưỡng).
	· Phân hủy chất hữu cơ, được ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp.

· Gây bệnh cho sinh vật khác và ô nhiễm môi trường. 

	Nấm
	· Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào (nấm men).

· Có cơ quan sinh sản là mũ nấm, sinh sản chủ yếu bằng bào tử.

· Sống dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh).
	· Phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.
· Dùng làm thuốc hay chế biến thực phẩm.

· Gây bệnh hay gây độc cho sinh vật khác.

	Thực vật
	· Cơ thể gồm cơ quan sinh dưỡng (thân, rễ, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt).

· Sống tự dưỡng (tự tổng hợp chất hữu cơ).

· Phần lớn không có khả năng di động.

· Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.
	· Cân bằng khí O2 và CO2, điều hòa khí hậu.
· Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nơi ở và bảo vệ môi trường sống của các sinh vật khác.

	Động vật
	· Cơ thể gồm nhiều cơ quan, hệ cơ quan: vận động, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, tiêu hóa, sinh sản,…
· Sống dị dưỡng.

· Có khả năng di chuyển.

· Phản ứng nhanh với các kích thích.
	· Cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu dùng vào việc nghiên cứu và hỗ trợ con người.

· Gây bệnh hay truyền bệnh cho người.


Ví dụ 2 (Câu 2 – SGK trang 191): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 2?
Bảng 2. Đặc điểm của các nhóm thực vật

	Các nhóm thực vật
	Đặc điểm

	Tảo

Rêu

Quyết

Hạt trần

Hạt kín
	


Hướng dẫn giải

Bảng 2. Đặc điểm của các nhóm thực vật

	Các nhóm thực vật
	Đặc điểm

	Tảo
	· Là thực vật bậc thấp.

· Gồm các thể đơn bào và đa bào.

· Tế bào có diệp lục.

· Chưa có rễ, thân, lá thật.

· Sinh sản sinh dưỡng và hữu tính.

· Hầu hết sống ở nước.

	Rêu
	· Là thực vật bậc cao.

· Có thân, lá cấu tạo đơn giản; rễ giả, chưa có hoa.

· Sinh sản bằng bào tử.

· Là thực vật sống ở cạn đầu tiên nhưng chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.

	Quyết
	· Quyết có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn.

· Sinh sản bằng bào tử.

	Hạt trần
	· Có cấu tạo phức tạp (thông): thân gỗ, có mạch dẫn.

· Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở (chưa có hoa và quả).

	Hạt kín
	· Cơ quan sinh dưỡng có nhiều dạng, rễ, thân, lá có mạch dẫn phát triển.

· Có nhiều dạng hoa, quả (có chứa hạt).


Ví dụ 3 (Câu 3 – SGK trang 191): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 3?

Bảng 3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

	Đặc điểm
	Cây Một lá mầm
	Cây Hai lá mầm

	
	
	


Hướng dẫn giải
Bảng 3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

	Đặc điểm
	Cây Một lá mầm
	Cây Hai lá mầm

	Số lá mầm
	Một.
	Hai.

	Kiểu rễ
	Rễ chùm.
	Rễ cọc.

	Kiểu gân lá
	Hình cung hoặc song song.
	Hình mạng.

	Số cánh hoa
	6 hoặc 3
	5 hoặc 4.

	Kiểu thân
	Chủ yếu là thân gỗ.
	Thân gỗ, thân cỏ, thân leo.


Ví dụ 4 (Câu 4 – SGK trang 192): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 4?
Bảng 4. Đặc điểm của các ngành động vật

	Ngành
	Đặc điểm

	Động vật nguyên sinh

Ruột khoang

Giun dẹp

Giun tròn

Giun đốt

Thân mềm

Chân khớp

Động vật có xương sống
	


Hướng dẫn giải

Bảng 4. Đặc điểm của các ngành động vật

	Ngành
	Đặc điểm

	Động vật nguyên sinh
	· Cơ thể đơn bào.

· Phần lớn dị dưỡng.

· Di chuyển bằng chân giả, lông hay roi bơi.

· Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

· Sống tự do hoặc kí sinh.

	Ruột khoang
	· Đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi.
· Cấu tạo thành cơ thể có 2 lớp tế bào.

· Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

· Có nhiều dạng sống ở biển nhiệt đới.

	Giun dẹp
	· Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, lưng, bụng.
· Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.

· Sống tự do hoặc kí sinh.

	Giun tròn
	· Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức.
· Cơ quan tiêu hóa dài từ miệng đến hậu môn.

· Phần lớn sống kí sinh, một số ít sống tự do.

	Giun đốt
	· Cơ thể phân đốt, có thể xoang.
· Ống tiêu hóa phân hóa bắt đầu có hệ tuần hoàn.

· Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ.

· Hô hấp qua da hay mang.

	Thân mềm
	· Thân mềm không phân đốt có vỏ đá vôi, có khoang áo.

· Hệ tiêu hóa phân hóa.

· Cơ quan di chuyển thường đơn giản.

	Chân khớp
	· Có số loài lớn, chiếm 2/3 số loài động vật.

· Có 3 lớp lớn: giáp xác, hình nhện, sâu bọ.

· Các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

· Có bộ xương ngoài bằng kitin.

	Động vật có xương sống
	· Có các lớp chủ yếu: cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

· Có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chứa tủy sống).

· Các hệ cơ quan phân hóa và phát triển, đặc biệt là thần kinh.


Ví dụ 5 (Câu 5 – SGK trang 192): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 5?
Bảng 5. Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống

	Lớp
	Đặc điểm

	Cá

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

thú
	


Hướng dẫn giải

Bảng 5. Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống
	Lớp
	Đặc điểm

	Cá
	· Sống hoàn toàn dưới nước, hô hấp bằng mang, bơi bằng vây.

· Có 1 vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn chứa máu đỏ thẫm.

· Thụ tinh ngoài.

· Là động vật biến nhiệt.

	Lưỡng cư
	· Sống vừa ở nước và cạn, da trần và ẩm ướt.

· Di chuyển bằng 4 chi.

· Hô hấp bằng phổi và da.

· Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

· Thụ tinh ngoài, sinh sản trong nước, nòng nọc phát triển qua biến thái.

· Là động vật biến nhiệt.

	Bò sát
	· Chủ yếu sống ở cạn, da và vảy sừng khô, cổ dài.

· Phổi có nhiều vách ngăn.

· Tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu nuôi cơ thể là máu pha. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

· Là động vật biến nhiệt.

	Chim
	· Mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh.

· Phổi có mạng ống khí, có túi tham gia vào hô hấp.

· Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

· Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt chim bố mẹ.

· Là động vật hằng nhiệt.

	Thú
	· Có lông mao, răng phân hóa (răng nanh, răng cửa, răng hàm).

· Tim 4 ngăn.

· Não phát triển (đặc biệt là ở bán cầu não, tiểu não).

· Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

· Là động vật hằng nhiệt.
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Ví dụ 6 (Câu 1 – SGK trang 193): Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 1?
1. Tảo

2. Dương xỉ

3. Các cơ thể sống đầu tiên

4. Dương xỉ cổ

5. Các thực vật cạn đầu tiên

6. Hạt kín

7. Tảo nguyên thủy

8. Rêu

9. Hạt trần

Ví dụ 7 (Câu 2 – SGK trang 193): Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật?

Bảng 6. Trật tự tiến hóa của giới Động vật

	Các ngành động vật
	Trật tự tiến hóa

	a. Giun dẹp

b. Ruột khoang

c. Giun đốt

d. Động vật nguyên sinh

e. Giun tròn

g. Chân khớp

h. Động vật có xương sống

i. Thân mềm
	1

2

3

4

5

6

7

8


Hướng dẫn giải

	1 – d
	5 – c

	2 – b
	6 – i

	3 – a
	7 – g

	4 - e
	8 - h


Ví dụ 8 (Câu 1 – SGK trang 194): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 7?

Bảng 7. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

	Các cơ quan
	Chức năng

	Rễ

Thân

Lá

Hoa

Quả

Hạt
	


Hướng dẫn giải

Bảng 7. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

	Các cơ quan
	Chức năng

	Rễ
	Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.

	Thân 
	Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây.

	Lá
	Thu nhận ánh sáng để quang hợp, tạo chất hữu cơ cho cây; trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước.

	Hoa
	Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

	Quả
	Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

	Hạt 
	Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống.


Ví dụ 9 (Câu 2 – SGK trang 194): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 8?
Bảng 8. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

	Các cơ quan và hệ cơ quan
	Chức năng

	Vận động

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hóa

Bài tiết

Da

Thần kinh và giác quan

Tuyến nội tiết

Sinh sản
	


Hướng dẫn giải
Bảng 8. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người
	Các cơ quan và hệ cơ quan
	Chức năng

	Vận động
	Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể giúp cơ thể cử động và di chuyển.

	Tuần hoàn
	Vận chuyển chất dinh dưỡng, O2 vào tế bào và chuyển sản phẩm phân giải từ tế bào tới hệ bài tiết.

	Hô hấp
	Thực hiện trao đổi khí với môi trường ngoài cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

	Tiêu hóa
	Biến đổi thức ăn thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải các chất thừa không thể hấp thụ được.

	Bài tiết
	Thải ra ngoài cơ thể các chất dư thừa, không cần thiết hay độc hại cho cơ thể.

	Da
	Cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể.

	Thần kinh và giác quan
	Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một khối thống nhất toàn vẹn.

	Tuyến nội tiết
	Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể đặc biệt là các quá trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng đảm bảo tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể.

	Sinh sản
	Sinh con, duy trì và phát triển nòi giống.


Ví dụ 10 (Câu 1 – SGK trang 195): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 9?
Bảng 9. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

	Các bộ phận
	Chức năng

	Thành tế bào

Màng tế bào

Chất tế bào

Ti thể

Lục lạp

Ribôxôm

Không bào

Nhân
	


Hướng dẫn giải

Bảng 9. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

	Các bộ phận
	Chức năng

	Thành tế bào
	Bảo vệ tế bào.

	Màng tế bào
	Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất.

	Chất tế bào
	Thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

	Ti thể
	Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

	Lục lạp
	Tổng hợp chất hữu cơ.


	Ribôxôm
	Nơi tổng hợp prôtêin.

	Không bào
	Chứa dịch tế bào.

	Nhân
	Chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


Ví dụ 11 (Câu 2 – SGK trang 195): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 10?

Bảng 10. Các hoạt động sống của tế bào
	Các quá trình
	Vai trò

	Quang hợp

Hô hấp

Tổng hợp prôtêin
	


Hướng dẫn giải

Bảng 10. Các hoạt động sống của tế bào

	Các quá trình
	Vai trò

	Quang hợp
	Tổng hợp chất hữu cơ và tích lũy năng lượng.

	Hô hấp
	Phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng.

	Tổng hợp prôtêin
	Tạo prôtêin cung cấp cho tế bào.


Ví dụ 12 (Câu 3 – SGK trang 195): Hãy điền nội dung vào bảng 11 về những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân?
Bảng 11. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

Kết thúc
	
	


Hướng dẫn giải

Bảng 11. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Kì giữa
	Các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
	Các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa I.

	Kì sau
	Kì sau, crômatit trong từng cặp NST tương đồng kép tách thành 2 NST đơn phân li về hai cực tế bào.
	Kì sau I, NST kép trong từng cặp NST tương đồng tách nhau ra phân li về hai cực tế bào.

	Kì cuối
	Kì cuối: Hình thành tế bào con có bộ NST giống hệt mẹ (2n NST).
	Kì cuối II: Hình thành tế bào con có bộ NST giảm đi một nửa (n NST).

	Kết thúc
	Từ 1 tế bào mẹ (2n) qua 1 lần nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống hệt nhau và giống hệt mẹ (2n).
	Từ 1 tế bào mẹ (2n) qua 1 lần giảm phân tạo ra 4 giao tử có bộ NST giảm đi một nửa (n).


Ví dụ 13 (Câu 1 – SGK trang 196): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 12?
Bảng 12. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

	Cơ sở vật chất
	Cơ chế
	Hiện tượng

	Cấp phân tử: ADN
	
	

	Cấp tế bào: NST
	
	


Hướng dẫn giải

Bảng 12. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

	Cơ sở vật chất
	Cơ chế
	Hiện tượng

	Cấp phân tử: ADN
	ADN 
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ARN 
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prôtêin.
	Quy định tính đặc thù của prôtêin.

	Cấp tế bào: NST
	Nhân đôi 
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Phân li 
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Tổ hợp.
	Tạo nên bộ NST đặc trưng của từng loài.

	
	Nguyên phân 
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giảm phân 
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thụ tinh.
	Đảm bảo di truyền được các đặc điểm từ bố mẹ.


Ví dụ 14 (Câu 2 – SGK trang 196): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 13?
Bảng 13. Các quy luật di truyền

	Quy luật di truyền
	Nội dung
	Giải thích

	Phân li

Phân li độc lập

Di truyền giới tính

Di truyền liên kết
	
	


Hướng dẫn giải

Bảng 13. Các quy luật di truyền

	Quy luật di truyền
	Nội dung
	Giải thích

	Phân li
	Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
	Bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh.

	Phân li độc lập
	Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
	Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

	Di truyền giới tính
	Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính. Ở các loài giao phối tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1: 1.
	Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

	Di truyền liên kết
	Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
	Các gen cùng nằm trên 1 NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.


Ví dụ 15 (Câu 3 – SGK trang 196): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 14?
Bảng 14. Các loại biến dị

	
	Biến dị tổ hợp
	Đột biến
	Thường biến

	Khái niệm

Nguyên nhân

Tính chất và vai trò
	
	
	


Hướng dẫn giải
Bảng 14. Các loại biến dị

	
	Biến dị tổ hợp
	Đột biến
	Thường biến

	Khái niệm
	Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P.
	Là những biến đổi về cấu trúc, số lượng của ADN và NST, khi biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến.
	Là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

	Nguyên nhân
	Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
	Do sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài cơ thể.
	Cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, thức ăn, điều kiện chăm sóc,…) khác nhau thì cho nhiều kiểu hình khác nhau.

	Tính chất

và

vai trò
	· Tính chất: xuất hiện với tỉ lệ lớn, di truyền được.

· Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.
	· Tính chất: mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc hại, di truyền được.
· Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.
	· Tính chất: biểu hiện đồng loại theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.
· Vai trò: cho thấy kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.


Ví dụ 16 (Câu 4 – SGK trang 197): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 15?
Bảng 15. Các loại đột biến (ĐB)

	
	ĐB gen
	ĐB cấu trúc NST
	ĐB số lượng NST

	Khái niệm
	
	
	

	Các dạng đột biến
	
	
	


Hướng dẫn giải
Bảng 15. Các loại đột biến (ĐB)

	
	ĐB gen
	ĐB cấu trúc NST
	ĐB số lượng NST

	Khái niệm
	Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.
	Là những biến đổi trong cấu trúc NST.
	Là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nuclêôtit nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.

	Các dạng đột biến
	· ĐB mất 1 cặp nuclêôtit.

· ĐB thêm 1 cặp nuclêôtit.

· ĐB thay thế 1 cặp nuclêôtit.
	· ĐB mất đoạn

· ĐB lặp đoạn.

· ĐB đảo đoạn.

· ĐB chuyển đoạn.
	· Thể dị bội (2n – 1; 2n + 1; 2n - 2).

· Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bội lẻ).


Ví dụ 17 (Câu 1 – SGK trang 197): Hãy giải thích sơ đồ (Hình 2) theo chiều mũi tên:
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Hình 2. Sơ đồ mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống và môi trường

Hướng dẫn giải

· Sự tác động qua lại giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống được thể hiện qua sự tương tác giữa các nhân tố sinh thái (nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh) với từng cấp độ tổ chức sống.

· Tập hợp các cá thể cùng loài tạo nên các đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi và chúng quan hệ với nhau đặc biệt về mặt sinh sản.

· Tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhau tại một không gian xác định tạo nên quần xã, chúng có nhiều mối quan hệ đặc biệt là mối quan hệ dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái.

Ví dụ 18 (Câu 2 – SGK trang 197): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 16?

Bảng 16. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

	
	Quần thể
	Quần xã
	Hệ sinh thái

	Khái niệm
	
	
	

	Đặc điểm
	
	
	


Hướng dẫn giải
Bảng 16. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

	
	Quần thể
	Quần xã
	Hệ sinh thái

	Khái niệm
	Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
	Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.
	Bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh).

	Đặc điểm
	· Đặc trưng: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi.

· Các mối quan hệ: quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không theo chu kì, thường được điều chỉnh ở mức cân bằng.
	· Có tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài.

· Số lượng cá thể luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học.

· Sự thay thế kế tiếp nhau của các quần xã theo thời gian là diễn thế sinh thái.
	· Có nhiều mối quan hệ nhưng quan trọng nhất là quan hệ về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

· Dòng năng lượng được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn: sinh vật sản xuất 
[image: image8.wmf]®

sinh vật tiêu thụ (bậc 1, 2, 3,…) 
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sinh vật phân giải.


III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập cơ bản

Câu 1: Khi nói về môi trường, các nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái, những nhận định nào sau đây đúng?

1. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật.

2. Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

3. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

4. Nhóm nhân tố vô sinh là những yếu tố sống của môi trường sống tác động lên đời sống sinh vật.

5. Nhóm nhân tố hữu sinh không tác động lên sinh vật.


A. 1, 2, 3.
B. 2, 3, 4.
C. 3, 4, 5.
D. 2, 3, 5.
Câu 2: Lưới thức ăn là

A. nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

B. các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

C. nhiều cá thể sinh vật cùng ăn một loại thức ăn.

D. các chuỗi thức ăn cùng tồn tại trong hệ sinh thái.

Câu 3: Ô nhiễm môi trường gây nên những hậu quả nào sau đây?

A. Gây tác hại tới sức khoẻ, làm phát sinh nhiều bệnh cho con người và sinh vật.

B. Gây lũ lụt, hạn hán, xói mòn đất, làm cho đất nghèo chất dinh dưỡng.

C. Gây ra những thảm hoạ như lở đất, cháy rừng, sinh vật chết hàng loạt.

D. Làm mất nơi ở của nhiều loài sinh vật, mất nhiều loài sinh vật.

Câu 4: Cá rô phi Việt Nam có điểm gây chết là 5°C và 42°C, điểm cực thuận là 30°C; còn cá chép có điểm gây chết là 2°C và 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Nhận định nào dưới đây đúng nhất?

A. Cá chép phân bố rộng hơn cá rô phi vì nó có thể chịu được nhiệt độ thấp hơn.

B. Cá rô phi phân bố rộng hơn cá chép vì nó có điểm cực thuận cao hơn.

C. Cá chép phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu đựng về nhiệt rộng hơn.

D. Cá rô phi phân bố rộng hơn cá chép vì giới hạn dưới của nó cao hơn.

Câu 5: Khi nói về tháp tuổi, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

1. Tháp phát triển biểu thị số lượng nhóm tuổi trước sinh sản nhiều nhất, số lượng nhóm tuổi sau sinh sản ít nhất.

2. Tháp ổn định biểu thị số lượng nhóm tuổi trước sinh sản và đang sinh sản bằng nhau nhưng lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

3. Tháp tuổi suy thoái biểu thị số lượng nhóm tuổi trước sinh sản ít nhất và số lượng nhóm tuổi sau sinh sản nhiều nhất.
4. Tháp phát triển có đáy hẹp, cạnh xiên; tháp ổn định đáy rộng, cạnh thẳng; tháp suy thoái có đáy rộng, cạnh xiên.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: Tập hợp sinh vật nào dưới đây không phải là quần thể sinh vật?
A. Những con trâu rừng Bizon.
B. Những con cá trong hồ.
C. Rừng thông Đà Lạt. 
D. Những cây đước rừng U Minh.

Câu 7: Các cá thể trong quần thể được chia thành những nhóm tuổi nào sau đây?
1. Tuổi thành thục. 
2. Tuổi đang sinh sản.
3. Tuổi sơ sinh. 
4. Tuổi trước sinh sản.
5. Tuổi sau sinh sản. 
6. Tuổi ấu trùng.

A. 1, 2 và 3.
B. 2, 3 và 6.
C. 2, 4 và 5.
D. 3, 5 và 6.
Câu 8: Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác nhau về

A. đặc tính vật lí, hóa học và sinh học.

B. số lượng loài và thành phần loài sinh vật.

C. môi trường sống và các nhân tố sinh thái.

D. quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng.

Câu 9: Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.

B. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng và ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống.

C. Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể.

D. Kích thước của quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
Câu 10: Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật, phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

A. Ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.

B. Chim, bìm bịp và gà cỏ sống trong rừng thường đi ăn vào lúc Mặt Trời mọc.
C. Chim chích choè, chào mào, khướu là những chim ăn sâu bọ thường đi ăn trước lúc Mặt Trời mọc.
D. Những loài chim như vạc, diệc, sếu,... thường đi ăn trước sau lúc Mặt Trời mọc.

Câu 11: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài như sau:

+ Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.
+ Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
+ Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.
+ Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
+ Cáo ăn gà.

Dựa vào các mối quan hệ đó, hãy cho biết chuỗi thức ăn nào đúng nhất?
A. Cây cỏ 
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 bọ rùa 
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 châu chấu 
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 ếch 
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 rắn.
B. Cây cỏ 
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 bọ rùa 
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 châu chấu 
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 gà 
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 cáo.
C. Cây cỏ 
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 châu chấu 
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 ếch 
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 rắn.
D. Cây cỏ 
[image: image21.wmf]®

 châu chấu 
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 bọ rùa 
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 ếch 
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 rắn.
Câu 12: Những chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường gồm

A. khí độc hại như SO2, CO2, NO2 do đốt nhiên liệu.

B. đồ phế liệu nhựa, túi ni lông, mảnh vụn thuỷ tinh.

C. thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất độc hoá học.
D. chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử.
Câu 13: Trong các ví dụ về mối quan hệ khác loài sau đây, có bao nhiêu ví dụ thể hiện mối quan hệ cạnh tranh?

1. Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm.
2. Hươu, nai và hổ cùng sống trong một khu rừng. Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số lượng hổ.
3. Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Chúng sống được nhờ hút máu trâu, bò.

4. Cá ép bám vào rùa biển nhờ đó cá được đưa đi xa.

5. Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Trong quần xã sinh vật, loài có đặc điểm nào sau đây sẽ vừa là loài ưu thế, vừa là loài đặc trưng?

A. Loài có số lượng cá thể nhiều hơn hẳn các loài khác.

B. Loài đóng vai trò quan trọng có thể làm thay đổi các nhân tố sinh thái.

C. Loài chỉ có ở một quần xã và đóng vai trò quan trọng nhất.

D. Loài chỉ có ở một quần xã và lượng cá thể nhiều hơn hẳn các loài khác.

Câu 15: Quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ thì

A. có cấu trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn.

B. dễ dàng xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường thay đổi nhanh.

C. có cấu trúc càng ít ổn định vì có số lượng lớn loài ăn thực vật làm cho các quần thể thực vật biến mất dần.

D. có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp và từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo hơn vì thức ăn trong môi trường cạn kiệt dần.

Câu 16: Nhóm cây ưa sáng là

A. cây cỏ, cây lúa, cây ngô, cây phượng vĩ.

B. cây bàng, cây lúa, cây lá lốt, chè.

C. cây tre, cây lúa, cây ngô, cây nho.

D. cây cà phê, cây phi lao, cây khế, cây mía.

Câu 17: Người ta dùng các biểu đồ tháp tuổi để biểu diễn

A. tỉ lệ giới tính của quần thể.

B. mật độ của quần thể.

C. kích thước của một quần thể.
D. thành phần nhóm tuổi của quần thể.

Câu 18: Luật Bảo vệ môi trường có quy định về việc khai thác rừng, bao gồm:

A. cấm khai thác bừa bãi, không khai thác rừng đầu nguồn.

B. hạn chế khai thác rừng đầu nguồn, nghiêm cấm khai thác rừng thứ sinh.

C. cấm khai thác bừa bãi rừng đầu nguồn và rừng trồng.

D. nghiêm cấm khai thác rừng và các động vật quý hiếm.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mật độ cá thể của quần thể?

A. Mật độ cá thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống của quần thể.

B. Mật độ cá thể thay đổi theo mùa, năm hoặc điều kiện của môi trường sống.

C. Mật độ cá thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

D. Mức độ sinh sản của quần thể tỉ lệ thuận với mật độ cá thể của quần thể.

Câu 20: Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi, kết luận nào sau đây đúng?

A. Số lượng cá thể của quần thể vật ăn thịt luôn nhiều hơn số lượng cá thể của quần thể con mồi.

B. Số lượng cá thể của quần thể vật ăn thịt luôn ổn định, còn quần thể con mồi số lượng cá thể luôn biến đổi.

C. Nếu cả 2 quần thể đều biến động theo chu kì, thì quần thể vật ăn thịt luôn biến động trước.

D. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể con mồi đã kéo theo sự biến động số lượng cá thể của quần thể vật ăn thịt.

Câu 21: Biện pháp nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm nguồn nước?

A. Xây dựng hệ thống xử lí nước thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư.

B. Cấm thải nước thải chưa xử lí ra các nguồn nước ngầm và nước mặt.

C. Không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chất độc hóa học.

D. Hạn chế tàu thuyền đi lại trên sông, hồ và trên biển.
Câu 22: Trong quần xã sinh vật, xét các loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh ở thỏ và sâu ăn cỏ. Những nhận xét nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài trên?
1. Thỏ và vi khuẩn là mối quan hệ cạnh tranh khác loài.
2. Mèo rừng thường bắt những con thỏ yếu hơn nên có vai trò chọn lọc đối với quần thể thỏ.
3. Số lượng mèo rừng tăng lên do số lượng hươu tăng lên.
4. Sâu ăn cỏ, thỏ và hươu là các sinh vật sản xuất.
5. Hổ là vật dữ đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong quần xã.


A. 1, 2.
B. 3, 4.
C. 2, 5.
D. 1, 4.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng về mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật?
A. Trong quan hệ hỗ trợ ít nhất có một loài được hưởng lợi.
B. Là mối quan hệ mà các loài đều có lợi hoặc ít nhất không có loài nào bị hại.
C. Giúp cho sự phân bố cá thể sinh vật phù hợp với sức chứa của môi trường.

D. Quan hệ mà có một bên bị hại không được xếp vào quan hệ hỗ trợ.

Câu 24: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về môi trường sống và các nhân tố sinh thái?
A. Chỉ những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại, phát triển, các hoạt động của sinh vật sống mới được gọi là nhân tố sinh thái.
B. Môi trường cung cấp nguồn sống cho sinh vật nên chỉ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.
C. Trong môi trường sống, các nhân tố vô sinh quan trọng hơn nhân tố hữu sinh.
D. Các nhân tố của môi trường gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

Câu 25: Cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài không có vai trò nào sau đây?
A. Làm tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng kích thước của quần thể.
B. Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới.
C. Làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân li thành các loài mới.
D. Duy trì số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp với điều kiện sống

Câu 26: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?
A. Các cây cọ trên một ngọn đồi Phú Thọ.
B. Các con cá chép sống trong một cái hồ.
C. Các con chim sống trong một khu rừng.
D. Các con voi sống ở rừng Tây Nguyên.

Câu 27: Loại tài nguyên nào dưới đây thuộc nhóm tài nguyên không tái sinh?

A. Dầu lửa.
B. Tài nguyên nước.
C. Tài nguyên đất.
D. Bức xạ Mặt Trời.
Câu 28: Hiện tượng nào sau đây là ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên sinh vật sống?
A. Hai con trâu tranh nhau đám cỏ non.
B. Độ pH của môi trường thấp làm một số loài cây chết.

C. Tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật

D. Sâu rau ăn hết lá, cây không quang hợp.

Câu 29: Nhằm khai thác tối ưu nguồn sống tiềm tàng của môi trường sống là ý nghĩa của kiểu phân bố


A. theo nhóm.
B. ngẫu nhiên.
C. phân tầng.
D. đồng đều.
Câu 30: Nếu kích thước của quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa có thể dẫn đến những hiện tượng nào dưới đây?
1. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

2. Mức sinh sản của quần thể giảm xuống.

3. Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

4. Sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.

A. 1, 2, 3.
B. 2, 3, 4.
C. 1, 3, 4.
D. 1, 2, 4.[image: image25.png]
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